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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………  LỚP: 3/…… 

Thứ hai,           ngày   06        tháng   4           năm 2020 

TIẾNG VIỆT 

Đọc hiểu:  bài đọc sau: 

Đua ghe ngo  

Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ diễn ra vào ngày rằm 

tháng mười âm lịch hằng năm.  

Vào trưa ngày rằm, khi nước bắt đầu dâng lên, người hai bên bờ chật kín như 

nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài hơn một cây số. Tiếng trống, 

tiếng phèng cùng dàn nhạc ngũ âm rộn rã ngân vang. Rồi một hồi còi rúc lên lanh 

lảnh, hiệu lệnh xuất phát đã điểm. Hàng chục vạn đôi mắt chăm chú theo dõi từng 

cặp ghe đua với trăm đôi tay chèo lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp căng vồng cúi rạp 

người vung chèo đều tăm tắp theo nhịp tu huýt, nhịp phèng la, đẩy chiếc ghe ngo 

về đích. Tiếng trống, tiếng loa hòa trong tiếng reo hò, vỗ tay náo động cả một vùng 

sông nước.  

Với đồng bào Khơ-me, hội đua ngo là dịp vui chơi sau những ngày lao động 

vất vả và là dịp tạ ơn thần Mặt Trời đã ban tặng một năm mưa thuận gió hoà.  

 

(Theo Phương Nghi) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành 

tiếp các bài tập sau: 

Câu 1. Bài văn trên tả cảnh gì?  

a. Cảnh ghe xuồng vùng sông nước Nam Bộ.  

b. Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ.  

c. Cảnh vui chơi của đồng bào Khơ-me .  

 

Câu2. Quang cảnh lễ hội như thế nào?  

a. Đông vui.  

b. Tưng bừng, rực rỡ.  

c. Náo nhiệt, đông vui. 

 

Câu 3. Câu mở đầu của bài văn trên thuộc kiểu câu nào?  
a. Ai (cái gì, con gì) thế nào?  

b. Ai (cái gì, con gì) làm gì?  

c. Ai (cái gì, con gì) là gì? 
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Câu 4. Từ ngữ nào trong câu “Tiếng trống, tiếng loa náo động cả một vùng sông 

nước.” trả lời câu hỏi hỏi “Như thế nào?” 

………………………………………………………………………………………. 

 

- HS viết đoạn văn sau:  

Đua ghe ngo  

Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ diễn ra vào ngày rằm 

tháng mười âm lịch hằng năm.  

Vào trưa ngày rằm, khi nước bắt đầu dâng lên, người hai bên bờ chật kín như 

nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài hơn một cây số. Tiếng trống, 

tiếng phèng cùng dàn nhạc ngũ âm rộn rã ngân vang. Rồi một hồi còi rúc lên lanh 

lảnh, hiệu lệnh xuất phát đã điểm. 

(Theo Phương Nghi) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

           (PH đối chiếu bài viết kiểm tra lỗi. Nếu 1 lỗi sai sửa 3 dòng.)  
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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………  LỚP: 3/…… 

Thứ   ba,           ngày   07         tháng   4           năm 2020 

TOÁN 

           Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số liền sau của 3578 là:  

      A. 3577                  B. 3576                C. 3579                 

Câu 2. Chu vi hình vuông là 20 m  cạnh của chúng là:  

      A. 80m                    B. 5m        C . 4m             

Câu 3. Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể 

có.  

      A.  56                       B. 54                            C. 52                        

Câu 4.  Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. 

Chu vi của hình chữ nhật là: 

      A. 10 cm                   B. 20cm                        C. 24 cm                 

Câu 5. 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

      A. 1 207 dm               B. 127 dm                    C. 1 270 dm              

Câu 6.  Đặt tính rồi tính: 

27 68 + 11 92             87 69 – 2 367              1 041 x 7                 2562   : 6 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 
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Câu 7. Tìm y: 

 y  :  2    =  2403       y  x  3  =  795 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Câu 8. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. 

Tính chu vi tấm bìa đó? 

                            Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Câu 9. Đồng hồ đang chỉ giờ ra chơi vào lúc? 

     A.   21 giờ 15 phút  

                          B.   4  giờ  40 phút                                                                                      

         C.   8 giờ 15 phút 
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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………  LỚP: 3/…… 

     Thứ   tư,           ngày   08        tháng   4           năm 2020 

TIẾNG VIỆT 

Đọc hiểu:   

Chim chích và sâu đo 
Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng 

một con chim chích sà xuống:  

     - A, có một tên sâu rồi.  

   Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.  

     - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao 

nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?  

     - Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào 

tên sâu đo này có ích thật không?"  

      Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây 

nhỏ là nó ăn liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!"  

      Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm 

cây gãy cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!"  

      Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy 

chim chích quay lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng!  

       Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo.  

                                                                                    (Phương Hoài) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp 

các bài tập sau: 

1. Con sâu đo trong bài là con vật:  

A. Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh.  

B. Hiền lành, giúp ích cho cây xanh.  

C. Siêng năng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh. 

  

2. Chim chích mắc lừa sâu đo là do: 

A. Chim chích nhìn thấy sâu đo đang làm việc miệt mài để đo cây hồng.  

B. Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo.  

C. Chim chích tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo. 
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3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói  lên điều:  

A. Chim chích hung dữ, nóng tính và rất háu ăn.  

B. Chim chích hiền lành nhưng là bạn của sâu đo hại cây.  

C. Chim chích hiền lành nhưng chuyên bắt sâu bọ hại cây.  

4. Hãy gạch dưới từ ngữ từ ngữ thể hiện lện phép nhân hóa trong câu:  

"Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm."  

5. Gạch bộ phận trả lời câu hỏi : „„Ở đâu?”  

Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm.  

6. Trong các câu sau, câu nào đặt đúng dấu phẩy :  

A. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông.  

B. Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông. 

C. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông.  
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- HS viết đoạn văn sau : 

Chim chích và sâu đo 

Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng 

một con chim chích sà xuống:  

     - A, có một tên sâu rồi.  

   Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.  

     - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao 

nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?  

     - Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào 

tên sâu đo này có ích thật không?"  

(Phương Hoài) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

           (PH đối chiếu bài viết kiểm tra lỗi. Nếu 1 lỗi sai sửa 3 dòng.)  
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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………  LỚP: 3/…… 

     Thứ   năm,           ngày   09        tháng   4           năm 2020 

     TOÁN 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng   

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 

         A. 21 110                     B. 21 001                    C. 21 101 

Câu 2:  Giá trị của biểu thức 3000 +  9000 : 3  

          A. 4000                         B. 3300                      C. 6000                             

Câu 3: Cho dãy số II, VIII, XXI,  IX, XX . Dãy số xếp theo đúng thứ tự từ lớn đến bé: 

  A.  II, XXI, IX, XX, VIII       

B.  XX, VIII, II, IX, XXI       

C.  XXI, XX, IX, VIII, II                                                                                     

Câu 4: Điền vào chỗ chấm : > , < , = 

             7 m 3 cm ……..73 cm   1 giờ 15 phút …… 80 phút 

 Câu 5: Trong  một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất có thể ở trong 

phép chia này là số: 

A. 7                                    B. 6                                   C. 5 

   Câu 6: Đặt tính rồi tính:  

6 374 + 3 579             100 00 – 73 783                  1 712 x 5  6 318 : 9 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Câu 7: a) Tính giá trị của biểu thức:                     b/ Tìm y:      

            575 – 1 021 x 5                                                y  :  6  =  1265 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 8:    Bác Tư thu hoạch xoài, cây thứ nhất thu được 98 kg, cây thứ hai thu được 

70 kg. Tất cả số xoài đó bác chia vào 8 sọt để chở đi bán, Hỏi mỗi sọt có bao nhiêu 

ki-lô-gam xoài? 

                            Bài giải 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

Câu 9: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 7cm , chiều dài  gấp 3 lần  chiều 

rộng. Tính chu vi tấm bìa?  

                      Bài giải 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  
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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………  LỚP: 3/…… 

     Thứ  sáu,,           ngày  10        tháng   4           năm 2020 

TIẾNG VIỆT 

Đọc thầm:                     

Chúc một ngày tôt đẹp 

Sáng hôm ấy, các chú ve dậy thật sớm. Một chú ve nhanh nhảu nói với bạn 

bè của mình: 

- Hè đến rồi, các bạn ơi! 

Các chú khác thích lắm, cả đàn nhao nhao lên. Một chú ve khác nói: 

- Chúng ta qua xem hoa phượng đỏ đã dậy chưa, các bạn há? 

Cả đàn ve đồng ý và bay đến chỗ một cây phượng cao to. Hoa nở đầy trông 

xa cứ như một cái nón khổng lồ màu đỏ. Đàn ve đồng thanh nói: 

- Chúc một ngày tốt đẹp! 

Những hoa phượng đỏ tươi, mịn màng khẽ rung rung và nói: 

- Chúc một ngày tốt đẹp! 

Bỗng một cơn mưa ào xuống: 

- Chúc một ngày tốt đẹp! 

Mưa mát quá, các chú ve ôm đàn ca hát cùng phượng.    

                                                     (Nguyễn Thị Mai Anh) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp 

các bài tập sau: 

Câu 1: Các chú ve dậy sớm nói với nhau điều gì? 

            A. Mùa hè đã đến. 

            B. Mùa hè đã kết thúc. 

            C. Một ngày mới bắt đầu. 
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Câu 2:  Mưa mát quá, các chú ve đã làm gì? 

                A. Hè đến rồi các bạn ơi! 

                B. Ôm đàn ca hát cùng phượng. 

      C. Dậy sớm bay khắp cây phượng.  

Câu 3: Đàn ve, hoa phượng, cơn mưa đều nói chung câu nói : 

                 A. Chúc một ngày tốt đẹp. 

           B. Chúc mừng sinh nhật. 

       C. Ồ, hoa phượng đẹp quá! 

Câu 4:  Trong câu: “Các chú ve ôm đàn ca hát cùng hoa phượng.” từ “ chú” là 

từ chỉ: 

             A. Chỉ hoạt động của người để nói về các chú ve. 

             B. Nhân hóa  gọi các chú ve bằng từ vốn dùng  để gọi người. 

             C. Bằng cả hai cách trên. 

 Câu 5:  Đặt  câu hỏi “bằng gì?” cho câu sau:         

                Nhà em lợp bằng lá cọ. 

….……………………………………………………………………………….. 

Câu 6:  Tìm và ghi từ chỉ so sánh trong câu sau: 

 “ Hoa nở đầy, trông xa cứ như một cái nón khổng lồ  màu đỏ.” 

          …………………………………………………………………………….. 

Câu 7:  Nêu 2 từ ngữ chỉ người lao động  trí óc. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 8: Đặt dấu phẩy thích hợp cho câu sau: 

 Ngoài kia rặng râm bụt cũng sắp có nụ. 
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- HS viết đoạn văn sau:  

Chúc một ngày tôt đẹp 

Sáng hôm ấy, các chú ve dậy thật sớm. Một chú ve nhanh nhảu nói với bạn 

bè của mình: 

- Hè đến rồi, các bạn ơi! 

Các chú khác thích lắm, cả đàn nhao nhao lên. Một chú ve khác nói: 

- Chúng ta qua xem hoa phượng đỏ đã dậy chưa, các bạn há? 

Cả đàn ve đồng ý và bay đến chỗ một cây phượng cao to. Hoa nở đầy trông 

xa cứ như một cái nón khổng lồ màu đỏ. Đàn ve đồng thanh nói: 

- Chúc một ngày tốt đẹp! 

                                                   (Nguyễn Thị Mai Anh) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

           (PH đối chiếu bài viết kiểm tra lỗi. Nếu 1 lỗi sai sửa 3 dòng.)  

 

 




